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Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn quan trọng của cải cách với Đại hội Đảng Cộng sản sắp khai mạc. Để có thêm tư liệu tham khảo về bước chuyển biến mới của Trung Quốc, kể từ bản tin số 8, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về Trung Quốc trong hội nhập WTO, đầu tư và thương mại của Trung Quốc với ASEAN, tổng quan về khu vực nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc và một số chính sách điều chỉnh trong hội nhập WTO. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về Trung Quốc cũng như rút ra những bài học bổ ích cho Việt Nam.

Trong hơn 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã tiến hành thành công công cuộc cải tổ dẫn đến nền kinh tế không ngừng lớn mạnh và vị thế trên trường quốc tế nâng cao rõ rệt. Mỗi một lần quốc gia to lớn này bước vào một thời kỳ thay đổi mới, nhiều dự báo bi quan và lạc quan lại xuất hiện. Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, những ý kiến thảo luận lại rộ lên. Có hai vấn đề lớn về tương lai của Trung Quốc cần được xem xét là: 

1. Triển vọng nền kinh tế Trung Quốc trong tương lai sẽ ra sao? Trung Quốc sẽ trở thành một "siêu cường" trong nền kinh tế toàn cầu, hay ít ra sẽ là một "siêu cường" trong khu vực châu á hoặc khi phải đối mặt với cạnh tranh quốc tế sẽ rơi vào trì trệ, khủng hoảng? Một số ý kiến cho rằng việc Trung Quốc ngày càng hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, mở cửa cho nước ngoài vào sẽ dẫn đến những áp lực cạnh tranh rất lớn, làm phá sản hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước yếu kém, kéo theo sự suy sụp của hệ thống ngân hàng, gây ra sự sụp đổ của cả nền kinh tế và dẫn đến những biến động chính trị khó lường. Liệu rằng kịch bản trên có thể xảy ra?

2. Trung Quốc sẽ ra sao trong tiến trình hội nhập vào Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO)? Liệu Trung Quốc có hội nhập thành công theo điều luật của WTO hay những yếu kém trong nội tại nền kinh tế sẽ buộc Trung Quốc phải dừng lại tìm cách bảo vệ nền kinh tế nội địa, và do đó sẽ vi phạm các cam kết đối với WTO? 
Bài viết này sẽ giới thiệu những thông tin tham khảo để góp phần tìm hiểu thực trạng, những lợi thế và điểm yếu của Trung Quốc, trả lời cho hai câu hỏi trên.

Trung Quốc và thế giới

	
	

	Diện tích thế giới 135641 nghìn km2
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	Dân số thế giới 6067 triệu người

[image: image4.wmf]Trung 

Quèc

20.8%




	GDP thế giới 31400 tỷ USD

[image: image5.wmf]Trung 

Quèc

3.2%


	Thương mại thế giới 6364 tỷ USD
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	Đầu tư vào nghiên cứu & phát triển thế giới 652,7 tỷ USD
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I. Trung Quốc hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

1. Sự lớn mạnh của nền kinh tế Trung Quốc 

Trước khi trở thành thành viên của WTO, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng với mức kỷ lục. Năm 2001, GDP tăng gấp 7 lần so với những năm đầu thực hiện cải cách. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã từng bước tiến hành cải tổ khu vực doanh nghiệp Nhà nước. Khoảng 35 triệu công nhân bị sa thải, chiếm gần 1/3 lực lượng lao động. Mặc dù năm 1997, khủng hoảng tài chính khu vực xảy ra và năm 2000 nền kinh tế toàn cầu đi vào suy thoái khiến nhiều nước trong khu vực lâm vào tình trạng kiệt quệ, song nền kinh tế Trung Quốc vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá cao, đặc biệt về tốc độ tăng GDP và thương mại. 

Kể từ khi bắt đầu cải tổ cho đến nay, kim ngạch thương mại của Trung Quốc đã tăng từ 15 tỷ USD lên 510 tỷ USD. Hiện nay Trung Quốc đứng hàng thứ 7 thế giới về kim ngạch thương mại. Trong vòng 25 năm vừa qua, không một nước nào có tốc độ phát triển thương mại nhanh như Trung Quốc kể cả Nhật Bản trong thời kỳ hoàng kim 60-70, và những con hổ châu á thời gian sau này. 

	Kim ngạch xuất khẩu của 10 nước hàng đầu thế giới, năm 2000 (tỷ USD)
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	Tốc độ tăng trưởng thương mại một số nước 1990-2000 (%/năm)
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Nguồn: www.wto.org.

Vốn đầu tư nước ngoài là một trong yếu tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế cao của Trung Quốc. Trong những năm qua, Trung Quốc đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài khổng lồ. Tính đến cuối năm 2001, Trung Quốc đã tiếp nhận và giải ngân khoảng gần 400 tỷ USD, chiếm gần 1/3 tổng vốn đầu tư nước ngoài vào các nước đang phát triển. Thu hút đầu tư cho phép Trung Quốc có thể tiếp cận với công nghệ và kỹ năng quản lý tiến tiến của tư bản nước ngoài. Cách đi này của Trung Quốc là điểm khác biệt so với các nền kinh tế đi trước như Nhật Bản, Đài Loan, và Hàn Quốc. Những nền kinh tế đi trước chưa bao giờ tiếp nhận luồng vốn tư bản đổ vào nhiều, ngay cả thời kỳ đạt tốc độ tăng trưởng cao. Điều đáng chú ý là không lo sợ tư bản nước ngoài thao túng nền kinh tế, Trung Quốc mạnh dạn mở cửa thu hút vốn đầu tư ngay cả khi nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh. Vốn đầu tư nước ngoài đã trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

	Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, 1990-2000 (triệu USD)
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	Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và các nước đang phát triển (tỷ USD)
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Nguồn: ADB. 2001; IMF. 2001.

Trong 15 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thương mại và vốn đầu tư nước ngoài cộng với việc tiếp nhận những công nghệ, bí quyết công nghệ hiện đại đã đóng góp lớn vào phát triển kinh tế Trung Quốc. Sự tăng trưởng về sức mạnh kinh tế đã ngày càng đưa Trung Quốc trở thành một động lực và đầu tàu kinh tế của khu vực, làm nhiều người liên tưởng đến vai trò của Nhật Bản những năm 70 và 80. Một ví dụ điển hình là mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc với Hàn Quốc và Đài Loan. Chỉ 15 năm trước, Hàn Quốc và Đài Loan không hề có sự giao lưu thương mại với Trung Quốc mà chủ yếu nhắm vào các thị trường Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản. Vậy mà, hiện nay, tình hình đã thay đổi hẳn. Kể từ tháng 11/2001, Trung Quốc đại lục đã thay thế Mỹ chiếm thị phần xuất khẩu chủ yếu với Đài Loan. Trong tương lai, mối quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan sẽ ngày càng phát triển bởi cả Đài Loan và Trung Quốc đại lục đã trở thành thành viên của WTO và các rào cản thương mại đang dần được dỡ bỏ.

	Hộp 1: Giang Tô khu công nghiệp lớn trong tương lai

Tỉnh Giang Tô đang trở thành địa chỉ đầu tư hấp dẫn cho các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Những số liệu thống kê cho thấy khoảng 25% trong số 500 công ty hàng đầu thế giới đã đầu tư vào Giang Tô. Năm 2001, Tô Châu, Vô Tích và Trường Châu thu hút được hơn 20 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Theo lời của Chủ tịch tập đoàn Astra-Zeneca-một trong 5 tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực dược phẩm, Vô tích là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh, môi trường đầu tư hấp dẫn và vị trí địa lý thuận lợi. Astra-Zeneca dự định sẽ đầu tư những công nghệ mới nhất vào đây để sản xuất các sản phẩm mới, chiếm lĩnh các thị trường lân cận và dần dần biến công ty tại Vô Tích trở thành một trung tâm sản xuất hàng đầu châu á. 
Những thành phố của Giang Tô như Tô Châu, Vô Tích và Trường Châu có mối quan hệ chặt chẽ với Thượng Hải. Phía Đông khu vực này nối liền với Thượng Hải và phía Tây gần kề với Nam Ninh. Mạng lưới giao thông toả đi khắp vùng thông qua tuyến đường sắt Bắc Kinh-Thượng Hải, đường cao tốc Thượng Hải – Nam Ninh, đường Quốc lộ 312 và đường tỉnh lộ 101. Ngoài ra, kênh đào Bắc Kinh-Hàng Châu cũng đi qua khu vực này. Chi phí lao động ở phía Nam tỉnh Giang Tô chỉ bằng 60% so với Thượng Hải. Đây là khu vực rất quen thuộc với các nhà xuất khẩu vì thuận tiện cho việc bốc dỡ hàng hoá cả đường biển và đường không. Hiện nay, thủ phủ của Tô Châu đã có 2 khu công nghiệp, bao gồm nhiều trung tâm chế biến xuất khẩu. Các nhà máy có thể xuất hoặc nhập khẩu hàng hoá chỉ trong vòng 2 ngày. Tại Vô tích, theo các quy định hải quan mới, hàng hoá có thể vận chuyển trực tiếp đến cảng Thượng Hải. Nhờ sự hậu thuẫn của Thượng Hải, bản thân nền kinh tế phát triển mạnh, giao thông thuận lợi với các danh lam thắng cảnh đẹp và lực lượng lao động có tay nghề, Tô Châu, Vô Tích và Trường Châu đang nổi lên như một địa chỉ hấp dẫn vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2001, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vô tích đạt 1,21 tỷ USD.

Trong năm 2001, chính quyền Vô Tích đã phê chuẩn cho 104 dự án đầu tư nước ngoài, trung bình mỗi dự án trị giá 11 triệu USD. Số vốn đầu tư nước ngoài rót vào đạt 3 tỷ USD, bằng với tổng số vốn đầu tư của 2 năm trước đó. Tại Tô Châu, số vốn đầu tư nước ngoài đạt 7,23 tỷ USD, trong đó đã giả ngân 3,02 tỷ USD. ở Trường Châu, số vốn đầu tư nước ngoài đăng ký là 1,15 tỷ USD, tăng 95% so với năm 2000. Những số liệu thống kê cho thấy, hiện nay, các công ty đa quốc gia tại Tô Châu, Vô Tích và Trường Châu đang có sự chuyển đổi mạnh, chuyển dần từ sản xuất giản đơn lên sản xuất các sản phẩm chất lượng cao và đầu tư mạnh vào nghiên cứu, phát triển. Mới đây, Sony đã quyết định thành lập một trung tâm nghiên cứu đa năng hiện đại nhằm đẩy mạnh sản xuất và nghiên cứu phát triển sản phẩm tại Vô Tích. Công ty General Electric Medical System chi nhánh Trung Quốc dự định đầu tư xây dựng nhà máy có quy mô sản xuất lớn nhất châu á ở Vô Tích. Trong khi đó, trung tâm nghiên cứu và phát triển hoá chất của Bayer có số vốn đầu tư nước ngoài rất lớn đã phát triển hơn 30 sản phẩm mới và hơn 10 mặt hàng có giá trị đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và có doanh số bán cao sau khi tung ra thị trường. Cho đến thời điểm này, hơn 10 công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển giao hoặc có kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Vô Tích.




Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất hàng hoá lớn thứ 3 trên thế giới về các sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến như máy vi tính, viễn thông... Có đến 1/2 sản phẩm ở Trung Quốc đại lục được các công ty Đài Loan sản xuất. Như vậy vai trò của doanh nghiệp từ các nền kinh tế khác đóng vai trò quan trọng trong tiến trình tăng trưởng kinh tế.

Khác với Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, các doanh nghiệp bên ngoài không phải là các nhà sản xuất lớn, vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm một phần nhỏ. Các doanh nghiệp bên ngoài ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hướng ra ngoài của Trung Quốc. Tại Trung Quốc, ngay từ thập kỷ 80, vốn đầu tư nước ngoài đã tăng rất mạnh. Lần đầu tiên vào cuối năm 2001, các doanh nghiệp nước ngoài, kể cả liên doanh chiếm hơn một nửa số hàng xuất khẩu của Trung Quốc ra các thị trường quốc tế. ít có một nền kinh tế nào có tỷ trọng đóng góp của doanh nghiệp nước ngoài trong thương mại lớn như vậy, trừ Singapore hoặc Hồng Kông. Trung Quốc đã trở thành một trong những nước có giá thành sản xuất thấp nhất, không chỉ là những mặt hàng truyền thống sử dụng nhiều lao động như giày da, đồ chơi, quần áo, đồ dùng thể thao mà còn ở các lĩnh vực hiện đại như công nghệ thông tin, điện tử và đồ gia dụng. 

2. Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

Những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trong những năm qua rất ấn tượng. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thông thường ở thời gian đầu cải tổ, những chính sách có thể tạo ra những động lực rất lớn, thúc đẩy kinh tế phát triển. Về sau, những động lực ban đầu giảm dần hiệu lực thì phát triển kinh tế sẽ ngày càng khó khăn. Ngoài ra, thời gian qua Trung Quốc phát triển trong bối cảnh chưa thực sự hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Có thể có nguy cơ khi hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, mở cửa cho nước ngoài vào, sẽ dẫn đến những áp lực cạnh tranh rất lớn, làm phá sản hàng loạt doanh nghiệp Nhà nước yếu kém, kéo theo sự suy sụp của hệ thống ngân hàng, gây ra sự sụp đổ của cả nền kinh tế và dẫn đến những biến động chính trị khó lường. Và nếu như những áp lực của hội nhập là quá lớn, đặc biệt là hội nhập WTO, thì liệu Trung Quốc có giữ nổi các cam kết với WTO?

Nhìn lại hơn 20 năm qua, song song với quá trình cải cách, Trung Quốc đã thực sự dần hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc đã tiến những bước dài trong việc giảm hàng rào thuế và phi thuế, cho phép nước ngoài đầu tư vào thị trường trong nước. Như vậy, các doanh nghiệp Trung Quốc đã phải tiến hành những điều chỉnh rất lớn để cạnh tranh với hàng hoá từ bên ngoài tràn vào và hàng hoá của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ngay trên thị trường nội địa. Trong tương lai, những cú sốc do áp lực cạnh tranh của hội nhập đem lại sẽ không phải quá lớn và khó gây ra hậu quả sâu rộng như những dự đoán bi quan nêu trên. Có một vài luận điểm để đưa đến kết luận trên:

Thứ nhất, Trung Quốc đã dần hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu từ trước khi gia nhập WTO. Tiến trình này được bắt đầu từ cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90 khi các công ty Đài Loan chuyển giao công nghệ sản xuất các linh kiện máy tính phụ trợ sang Trung Quốc đại lục như bộ cung cấp nguồn, bàn phím, chuột... Giữa thập kỷ 90, các công ty Đài Loan tiến hành đầu tư sản xuất máy vi tính cá nhân tại Trung Quốc đại lục. Cuối thập kỷ 90, Trung Quốc đã bắt đầu sản xuất được máy tính xách tay. Đây là bước tiến vô cùng quan trọng bởi các công ty Đài Loan hiện sản xuất khoảng 60% máy tính xách tay và khoảng 25% máy tính cá nhân trên thế giới. Những sản phẩm này đã khiến Trung Quốc ngày càng có ảnh hưởng quan trọng trên thị trường thế giới. Giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan đã hình thành dòng đầu tư và trao đổi hàng hoá lớn, và các doanh nghiệp Đài Loan đã trở thành cầu nối giữa Trung Quốc với thị trường thế giới. Hiện nay, Trung Quốc là nước sản xuất thiết bị công nghệ thông tin quan trọng trên thị trường thế giới và cũng là một trong những người đi đầu sản xuất các sản phẩm mới.

Mặt khác, luồng vốn đầu tư nước ngoài khổng lồ đổ vào Trung Quốc đã gây sức ép lên các doanh nghiệp trong nước trong thời gian qua. Khoảng 3/4 vốn đầu tư nước ngoài được dành cho lĩnh vực sản xuất, rất ít đầu tư vào bất động sản và các lĩnh vực khác. Cách đây 2 năm, lần đầu tiên tỷ trọng các sản phẩm sản xuất ở các công ty nước ngoài vượt xa sản lượng hàng hoá sản xuất ở các doanh nghiệp Nhà nước. Những sản phẩm này đã đóng vai trò quan trọng và chiếm được lợi thế so với các sản phẩm sản xuất ở Bắc Mỹ, Nhật Bản và châu Âu do tiếp cận được những công nghệ hiện đại. Như vậy, trước áp lực cạnh tranh của doanh nghiệp liên doanh trên chính thị trường nội địa, các doanh nghiệp của Trung Quốc đã phải thực hiện những điều chỉnh về mặt cơ cấu, cải tiến công nghệ để để có thể trụ vững trước sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trên chính thị trường Trung Quốc từ trước khi gia nhập WTO. 

Thứ hai, nhiều ý kiến lo ngại khi giảm hàng rào thuế quan bảo vệ sẽ làm cho sản xuất trong nước của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, phá sản hàng loạt, tuy nhiên thực tế trong những năm qua, Trung Quốc đã tiến những bước dài trong giảm hàng rào thuế quan. Hàng rào thuế quan giảm đã dẫn đến Trung Quốc phải dần đối mặt với cạnh tranh quốc tế, nhiều ngành sản xuất trong nước đã có những điều chỉnh cơ cấu quan trọng, tăng cường đầu tư, tăng hiệu quả sản xuất, giảm giá thành nhằm trụ vững với cạnh tranh từ bên ngoài. Kể từ thập kỷ 80 đến thời điểm gia nhập WTO, Trung Quốc đã giảm mức thuế bình quân xuống còn khoảng 15% và ước tính năm 2002 ở mức 13%, giảm tới 3/4. Đây là mức thuế rất thấp so với nhiều nước đã là thành viên của WTO như ấn Độ là 35%, Mêhicô và Braxin khoảng 30%. Như vậy, các doanh nghiệp nội địa Trung Quốc đã thực sự phải đối mặt với canh tranh với bên ngoài từ trước khi gia nhập WTO, chứ không phải sau khi gia nhập WTO các doanh nghiệp này mới đứng trước cạnh tranh quốc tế.

Trung Quốc và ấn Độ: một sự so sánh

	
	Trung Quốc 
	ấn Độ

	· Thu nhập bình quân đầu người (USD/người)
	855
	467

	· Tỷ trọng thương mại trong thương mại toàn cầu
	3,7
	0,7

	· Tỷ trọng xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ với GDP (%)
	25,9
	13,1

	· Tỷ trọng nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ với GDP (%)
	23,2
	16

	· Hàng rào thuế quan (Trung Quốc: 2001; ấn Độ: 1999. 
	15,3
	32,9

	· Tỷ trọng đầu tư nước ngoài với GDP
	3,6
	0,4


Nguồn: Tseng W, Zebregs H. 2002.

Về câu hỏi liệu Trung Quốc có tuân thủ các nguyên tắc của WTO? Nếu nhìn những gì Trung Quốc đã trải qua, câu trả lời là Trung Quốc có thể thực hiện được. Theo cam kết với WTO, Trung Quốc sẽ giảm mức thuế quan xuống còn khoảng 9% đến năm 2005. Từ thập kỷ 80 đến nay, khoảng 20 năm, Trung Quốc đã giảm thuế quan từ 60% còn 13%, và từ 2002 đến 2005, trong vòng 4 năm nữa, theo cam kết Trung Quốc sẽ giảm thuế quan 5%. Đây là khoảng thời gian không phải quá khó khăn đối với Trung Quốc. 

Đối với các hàng rào phi thuế quan bao gồm quota và giấy phép nhập khẩu tình hình cũng tương tự như vậy. Thời điểm Trung Quốc áp dụng các hàng rào phi thuế quan cao nhất là cuối thập niên 80, hạn chế định lượng đối với khoảng 45% khối lượng hàng hoá nhập khẩu. Tuy nhiên, những năm qua Trung Quốc đã dỡ bỏ nhiều giấy phép và hạn chế định lượng nhập khẩu, tính đến thời điểm gia nhập WTO, Trung Quốc chỉ còn áp dụng các hàng rào phi thuế quan cho khoảng 4% mặt hàng. Như vậy trong những năm tới Trung Quốc cũng không gặp phải những vấn đề lớn thực hiện các điều khoản của WTO về hàng rào phi thuế.

3. Những thách thức của hội nhập

Hiện nay, Trung Quốc đang đứng trước những trở ngại vô cùng to lớn để duy trì sự ổn định phát triển kinh tế và tiến hành cải cách chính trị. Cạnh tranh ngày càng tăng thúc đẩy Trung Quốc tiếp tục thực hiện các cải tổ, đặc biệt đối với doanh nghiệp Nhà nước. Trung Quốc đã thực hiện tinh giảm biên chế kiên quyết đối với các doanh nghiệp nhà nước. Trong 4 năm qua, ở khu vực doanh nghiệp nhà nước có đến 35 triệu người bị mất việc làm. Quá trình này không diễn ra êm ả, nhiều vụ bất ổn và biểu tình đã nổ ra, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới phía Đông bắc, nơi mà công nghiệp nặng vẫn được coi là ngành ưu tiên hàng đầu. Đây là những vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi hiện tại Trung Quốc gần như không có lợi thế cạnh tranh ở lĩnh vực này.

Một thách thức đối với Trung Quốc là ngành nông nghiệp sẽ bị tổn thương nhiều. Mở cửa thị trường theo cam kết của WTO, nhiều ngành hàng cạnh tranh yếu sẽ chịu sức ép, phải giảm sản xuất, đặc biệt là đối với các ngành hàng như lúa mì, bông, dầu ăn, mía đường, dầu ăn, đậu tương, đẩy lao động ra khỏi sản xuất nông nghiệp, làm trầm trọng thêm tình trạng lao động dư thừa vốn là một sức ép đối với nông nghiệp và nông thôn của Trung Quốc. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng của các mặt hàng nông sản chính sẽ giảm khoảng từ 14-37%, và 13,2 triệu lao động sẽ mất việc làm, còn theo tính toán của Trung Quốc, hội nhập WTO sẽ làm 20,9-25,5 triệu lao động nông nghiệp mất việc làm. Theo chuyên gia kinh tế Jun Ma của Deutsche Bank, hội nhập WTO sẽ làm Trung Quốc hàng năm có 1,5 triệu lao động nông nghiệp không có việc làm, trong vòng 5 năm .

Một vấn đề nổi cộm hiện nay ở Trung Quốc là vấn đề bất bình đẳng thu nhập giữa nông thôn và thành thị, giữa miền Đông và miền Tây. Trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao thì tình trạng bất bình đẳng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Trung Quốc đang dần thay đổi từ một nước có phân phối thu nhập tương đối bình đẳng trong số các nước đang phát triển sang một Trung quốc với bất bình đẳng thuộc diện cao nhất trên thế giới. Đây là một thách thức lớn, đe doạ sự ổn định của Trung Quốc. Hội nhập WTO sẽ càng làm cho những vùng có lợi thế thu được nhiều lợi ích, trong khi những vùng khác ngày càng tụt hậu.

Như vậy, việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, giảm bất bình đẳng là điều kiện tiên quyết để có thể duy trì được sự ổn định về chính trị và môi trường. Nhiều ý kiến cho rằng, Trung Quốc có rất nhiều cuộc cải tổ kinh tế nhưng không có cuộc cải tổ nào về chính trị. Tuy nhiên, nhìn một cách khác, Trung Quốc đã có rất nhiều cuộc cải tổ mang tính chính trị. 

Hai thập kỷ trước, bắt đầu các cuộc cải tổ chính trị bằng bầu cử các quan chức địa phương tại các làng xã. Tại Đài Loan đầu những năm 50, cũng bắt đầu từ cuộc bầu cử cấp xã sau đó bầu cử dần tiến lên cấp hành chính cao hơn và tiến tới bầu cử dân chủ. Trung Quốc đã thông qua bộ luật hành chính cho phép mọi công dân có quyền kiện lên chính phủ-điều chưa từng xảy ra trước khi tiến hành cải cách. 

Một thách thức rất lớn mà chính phủ Trung Quốc đang phải đối mặt là nạn tham nhũng. Trong những năm gần đây, ngoài các vụ tham nhũng trong bộ máy hành chính, trong hệ thống pháp luật, hệ thống kinh doanh, nạn tham nhũng trong hệ thống tài chính đã tăng mạnh, rất nhiều quan chức biển thủ một khối lượng tiền lớn của khách hàng. Và trong một số trường hợp, tham nhũng trong một số ngân hàng lớn đã đe doạ đến sự tồn tại của hệ thống tài chính, ảnh hưởng xấu đến sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế. 

Tóm lại, Trung Quốc đang phải đương đầu với ít nhất là 4 thách thức sau: duy trì sự ổn định xã hội, tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh công cuộc cải tổ chính trị và giải quyết triệt để tệ tham nhũng. Ngoài ra, còn một số thách thức lớn khác. Một trong những thách thức đó là cần phải phát triển một hệ thống tài chính hiện đại theo định hướng thương mại. Trung Quốc đã đồng ý cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính nước ngoài thâm nhập vào thị trường song bản thân các thể chế tài chính trong nước chưa có khả năng cạnh tranh. Trong thời kỳ quá độ, Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến trình phát triển thị trường vốn trong nước. Trung Quốc đã có một thị trường chứng khoán hoạt động gần 10 năm nay, tuy nhiên, khối lượng vốn còn rất nhỏ bé. Các quy định điều tiết thị trường chưa chặt chẽ. Vẫn diễn ra các mánh khoé kiếm lời, giao dịch nội bộ không theo đúng chuẩn mực. Nhiều người cho rằng, các thị trường này là trò chơi may rủichứ không phải là đầu mối cung cấp vốn cho các hoạt động kinh tế mới. 

Các ngân hàng cần phát triển thành các tổ chức tín dụng thương mại chứ không phải là thủ quỹ của chính phủ như trước đây. Vài năm gần đây, hệ thống ngân hàng đã có bước chuyển mình song cần phải cố gắng hơn nhiều trong một thời gian dài. Các ngân hàng Trung Quốc chỉ có 5 năm để trang bị đầy đủ mọi mặt chuẩn bị cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài bởi Trung Quốc đã trở thành thành viên của WTO tháng 12/01.

4. Trung Quốc hội nhập WTO và ảnh hưởng đến các nước khác

Nước Mỹ, đặc biệt là giới kinh doanh rất quan tâm đến thị trường Trung Quốc. Các công ty của Mỹ có thể bán khối lượng hàng lớn trên thị trường to lớn của Trung Quốc. Ngược lại, Trung Quốc có thể xuất khẩu một lượng hàng hoá khổng lồ ra các thị trường quốc tế để thu ngoại tệ nhập khẩu lại các mặt hàng khác. 

Việc gia nhập vào WTO sẽ giúp Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá, nhất là mặt hàng may mặc. Từ trước đến nay, hàng may mặc xuất khẩu của Trung Quốc bị hạn chế bởi hệ thống hạn ngạch của các thị trường nhập khẩu, đặc biệt là EU. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 năm tới tình trạng này sẽ thay đổi. Khi đó, Trung Quốc có cơ hội mở rộng khối lượng hàng may mặc xuất khẩu. Hiện nay, với lợi thế về giá lao động, Trung Quốc là nước có ưu thế lớn về sản xuất hàng may mặc so với các nước khác. Thị phần xuất khẩu của các nước Đông Nam á như Philipin, Thái Lan và Malaysia có thể sẽ rơi vào tay Trung Quốc. Ngay cả Mêhicô cũng có nguy cơ bị chiếm mất thị trường. Trước đây, với việc gia nhập NAFTA và lợi thế về địa lý gần với Mỹ, thị phần của Mêhicô đã tăng đáng kể, tuy nhiên, Mêhicô khó có thể giữ đươc thị phần khi hệ thống hạn ngạch với Trung Quốc bị dỡ bỏ. 
Thách thức đối với các nước phương Tây là phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận hàng hoá của Trung Quốc tràn vào thị trường của mình nhiều hơn. Hiện nay, người tiêu dùng các nước phương Tây chuyển sang mua rất nhiều sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc, chẳng hạn như giày da, đồ chơi và sắp tới có thể là hàng may mặc, các đồ dùng điện tử, không lâu nữa là máy tính và các sản phẩm công nghệ thông tin. Trong thời gian vừa qua, cán cân thương mại của Tây Âu và Mỹ với Trung Quốc đã thâm hụt mạnh. Năm 2001, lần đầu tiên, thâm hụt thương mại của Tây Âu và Mỹ đối với Trung Quốc cao hơn so với Nhật Bản. Trong hơn một thập kỷ, thương mại giữa các nước Tây Âu và Mỹ với Nhật Bản luôn ở mức thâm hụt. Tuy nhiên, hiện nay, vị trí này đã được thay thế bằng Trung Quốc và chắc chắn khi thực hành các điều khoản của WTO tình trạng này còn tiến tục tiếp diễn.

Một trong những mối lo ngại của các nước, đặc biệt là các nước Đông nam á, là dòng vốn đầu tư nước ngoài đang chảy mạnh vào Trung Quốc. Đầu thập kỷ 90, có đến 80% vốn đầu tư nước ngoài tập trung vào các nước Đông và Đông Nam á, trừ Nhật Bản, còn Trung Quốc chỉ chiếm 20%. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng này đã đảo ngược, 80% thậm chí hơn 80% vốn đầu tư nước ngoài được rót vào Trung Quốc, và chỉ một phần rất nhỏ là đầu tư vào Đông Nam á. Khi Trung Quốc thực hiện tự do hoá các lĩnh vực viễn thông, tài chính, dịch vụ, vốn là những lĩnh vực vô cùng hấp dẫn và béo bở, đầu tư nước ngoài sẽ càng chảy mạnh vào Trung Quốc. Vì vậy, các nước trong khu vực Đông Nam á phải đẩy mạnh công cuộc cải tổ hoặc tìm ra biện pháp tận dụng hết hiệu quả của nguồn vốn đầu tư nhỏ này. 

Tóm lại, Trung Quốc đang trên đường trở thành cường quốc kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù có rất nhiều rủi ro trong hệ thống tài chính, sự yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, thất nghiệp, duy trì ổn định chính trị, song nếu vượt qua được những trở ngại này, trong 10 năm tới, có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ nổi lên là một trong số những nước sản xuất công nghệ thông tin hàng đầu thế giới và là nước có hoạt động thương mại lớn thứ 2 trên thế giới. 
Trung Quốc đã có một bước tiến rất xa, từ một nước xếp thứ 17 về thương mại trên thế giới vào cuối thập kỷ 70, hiện nay, Trung Quốc đã vươn lên đứng thứ 7. Dự kiến, trong vòng 4-5 năm nữa, Trung Quốc sẽ vươn lên thứ 4 và và sau đó là vượt qua Đức, Nhật Bản để trở thành nước lớn thứ 2 về thương mại trên thế giới, sau Mỹ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên trong thời gian ngắn, Trung Quốc cần phải vượt qua hàng loạt thách thức, đặc biệt phải duy trì được sự ổn định xã hội trong khi tình trạng thất nghiệp tăng lên, nhất là những năm gần đây khi Trung Quốc tiến hành thuyên chuyển lao động từ những lĩnh vực không có khả năng cạnh tranh sang các lĩnh vực mới. Trung Quốc phải phát triển thành công một hệ thống tài chính hiện đại, định hướng thị trường. 

Nhìn chung quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế luôn chứa đựng nhiều rủi ro và khó khăn nếu các nước như Mỹ, Nhật Bản và các nước phát triển khác tăng cường áp dụng các biện pháp bảo hộ. Khi đó, Trung Quốc sẽ ít có cơ hội mở rộng các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động bởi tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh tương ứng với sức ép cạnh tranh của nước ngoài lên các ngành sản xuất nội địa như nông nghiệp và công nghiệp nặng. Và điều này sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc thực hiện các cam kết với WTO. 

Danh sách 20 công ty hàng đầu Trung Quốc, năm 2001

	Vị trí 
	Công ty 
	Doanh thu (triệu USD)
	Lợi nhuận (triệu USD)
	Ngành 

	1
	Công ty hoá dầu Trung Quốc 
	$39.007,0
	$2.295,5
	Năng lượng

	2
	Công ty dầu khi Trung quốc
	$29.230,2
	$6.671,4
	Năng lượng

	3
	Công ty Mobile Trung quốc (Hong Kong)
	$7.849,4
	$2.177,5
	Viễn thông

	4
	Công ty sắt thép Bảo Sơn 
	$3.737,3
	$361,4
	Kim khí 

	5
	Công ty cổ phần Legend 
	$3.487,0
	$110,2
	Máy tính 

	6
	Công ty Unicom Trung Quốc 
	$2.861,8
	$390,6
	Viễn thông

	7
	Công ty hoá và lọc dầu Sinopec. Trấn Hải 
	$2.619,9
	$50,8
	Lọc dầu

	8
	Công ty hoá dầu Sinopec. Thượng hải 
	$2.406,0
	$103,5
	Lọc dầu

	9
	China Resources Enterprise
	$2.153,6
	$212,2
	Đồ uống

	10
	Công ty Thái Bình Dương CITIC 
	$2.050,8
	$439,4
	Bán buôn

	11
	Công ty hoá dầu Sinopec. Dương Tử 
	$1.857,6
	$78,2
	Lọc dầu

	12
	Hãng hàng không Nam Trung quốc 
	$1.833,4
	$60,6
	Hàng không

	13
	Công ty hoá chất Tế Lâm 
	$1.618,1
	($101,0)
	Hoá chất 

	14
	Công ty năng lượng quốc tế Hoa Năng 
	$1.516,3
	$303,9
	Năng lượng 

	15
	Công ty Thọ Cương. Bắc Kinh
	$1.439,4
	$91,6
	Kim khí. Điện tử 

	16
	Công ty công nghệ Minmetals Townlord 
	$1.419,2
	$25,1
	Thương mại

	17
	Hãng hàng không Đông Trung Quốc 
	$1.352,9
	$21,2
	Hàng không

	18
	Công ty điện tử Tứ Xuyên Trường Hồng 
	$1.293,3
	$33,1
	Năng lượng 

	19
	Công ty thép mới An cương 
	$1.179,8
	$59,4
	Kim khí

	20
	Công ty cổ phần Sinopec Kantons 
	$1.104,5
	$23.3
	Hoá dầu


II. Ngành rau quả của Trung Quốc đang trong quá trình chuyển đổi

Diện tích đất của Trung Quốc tương đối rộng, trong đó diện tích trồng rau quả khoảng 22 triệu ha, gấp khoảng 3 lần so với Mỹ. Vào thập kỷ 90, diện tích trồng rau tăng khoảng 30% và diện tích trồng cây ăn quả tăng gần 50%. 

Trong những năm tới Trung Quốc có nhiều khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường rau quả quốc tế. Mặc dù Trung Quốc chỉ xuất khẩu chưa đầy 1% sản lượng rau quả sản xuất ra, nhưng đầu tư tư nhân cả trong nước và nước ngoài đang góp phần hình thành những đơn vị sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp những sản phẩm rau quả chất lượng cao cho thị trường trong nước cũng như ngoài nước.

1. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất rau quả

Khí hậu đa dạng của Trung Quốc cho phép trồng rất nhiều loại rau quả. Miền Nam với khí hậu nhiệt đới phù hợp cho trồng chuối, quả có múi và các loại quả nhiệt đới và á nhiệt đới (đu đủ, vải, xoài và nhãn), cũng như trồng rau ngoài ruộng quanh năm. Miền Bắc với mùa đông lạnh thì các loại cây ăn quả mùa vụ như táo, lê và đào, và các loại rau trồng trong nhà kính lại chiếm ưu thế. Miền Trung và các vùng phía bắc có nhiệt độ ôn hoà vào mùa hè, phù hợp với trồng rau theo vụ. Mưa ở hầu khắp Trung Quốc đều phụ thuộc gió mùa, thổi từ nam lên bắc vào mùa xuân và mùa hè. Lượng mưa hàng năm ở nửa phần diện tích phía Nam nhiều hơn 600 mm (23,6 inches). Nửa phần diện tích phía Bắc có lượng mưa hàng năm ít hơn, đặc biệt là ở vùng tây bắc với các cao nguyên và sa mạc. ở những vùng không đủ mưa thì nông dân trồng rau quả tưới bằng tay hoặc sử dụng hệ thống vòi phun.

Sản lượng rau, bao gồm cả dưa hấu, đạt 405 triệu tấn vào năm 1999. Các loại rau hàng đầu là khoai lang, khoai tây, bắp cải, dưa chuột, cà, hạt tiêu, hành và rau diếp, mỗi loại có sản lượng ít nhất là 5 triệu tấn (khoảng 40% sản lượng khoai tây được dùng làm thức ăn chăn nuôi). Trung Quốc là nước sản xuất nhiều rau nhất thế giới, sản lượng rau gấp bẩy lần Mỹ. Sản lượng rau tính trên đầu người của Trung Quốc cũng khoảng gấp rưỡi ở Mỹ.

Sản lượng quả đạt 62 triệu tấn vào năm 1999. Các loại quả chính bao gồm táo (21 triệu tấn), quả có múi (11 triệu tấn), lê (8 triệu tấn), chuối (4 triệu tấn) và nho (3 triệu tấn). Các tỉnh có sản lượng quả lớn là Sơn Đông ở miền đông trồng nhiều táo, lê và nho; Quảng Đông ở miền nam trồng nhiều quả có múi và các loại quả nhiệt đới. Trung Quốc cũng là nước đứng đầu thế giới về quả, với sản lượng gấp khoảng 2 lần Mỹ. Sản lượng quả trên đầu người của Trung Quốc cũng khoảng gấp rưỡi của Mỹ.

2. Vai trò của Chính phủ 

Trong nửa cuối thế kỷ 20, Chính phủ Trung Quốc ít can thiệp vào ngành rau quả hơn so với các nông sản khác, chẳng hạn như ngũ cốc. Kết quả là việc cung ứng rau quả đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng so với các mặt hàng khác. Nhờ sử dụng các giống mới mà sản lượng tăng đáng kể và chất lượng sản phẩm cũng được cải thiện rõ rệt.

Trước khi thành lập nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa vào năm 1949, những người sản xuất rau là các hộ nông dân có ruộng sở hữu riêng hoặc thuê của chủ đất. Họ sản xuất rau để đáp ứng nhu cầu rau của thị trường địa phương và gia đình mình. Tới năm 1958, hầu hết các nông hộ được tổ chức thành các hợp tác xã kinh tế. Các đội sản xuất quốc doanh ở ngoại ô các thành phố cung cấp rau cho vùng đô thị và chiếm lĩnh thị trường cho đến năm 1984.

Vào năm 1978, Trung Quốc thực hiện công cuộc cải tổ, cho phép nông dân được sản xuất hàng hoá để bán trên thị trường tự do. Sản lượng nông nghiệp tăng mạnh, thu hút nhiều hơn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các đội sản xuất vẫn tiếp tục cung ứng rau cho các công ty rau quốc doanh. Các công ty này quản lý các hoạt động bán buôn và bán lẻ rau cho người tiêu dùng ở các đô thị.

Vào năm 1984, chế độ công xã bị giải tán. Các nông hộ và hợp tác xã kinh tế nông thôn tăng sản xuất rau để tự đáp ứng nhu cầu của mình và để bán trực tiếp cho người dân thành phố. Thị trường tự do ở nông thôn tăng mạnh giúp tăng lượng trao đổi sản phẩm trong nước. Việc áp dụng hệ thống hợp đồng sử dụng đất (giữa các cá nhân và các làng có đất sở hữu tập thể) vào đầu thập kỷ 80 đã cho phép các hộ gia đình có thể tự do lựa chọn trồng loại cây gì. Tính linh hoạt trong lựa chọn cây trồng và các thị trường tự do ở địa phương được mở lại đã làm cho sản xuất rau quả tăng vọt.

Vào cuối thập kỷ 1980, các trung tâm đô thị nhỏ, các hạt, thành phố nhỏ và các thị xã đều tiêu thụ rau do các thị trường tự do ở địa phương cung cấp. Các thành phố lớn và trung bình tiêu dùng rau do các công ty rau quốc doanh cung cấp. Các công ty này ký hợp đồng với các quận, hạt và làng ở ngoại ô và tạo ra các thị trường bán buôn của các doanh nghiệp quốc doanh.

Vào năm 1988, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc và các sở nông nghiệp tỉnh đã bắt đầu Chương trình Phát triển rau nhằm giải quyết các vấn đề thiếu hụt thực phẩm và giá thực phẩm cao trong thập kỷ 80. Chương trình đã tạo ra "các cơ sở sản xuất" ở vùng ngoại ô quanh thành phố và một số vùng rải rác khắp cả nước để tận dụng các ưu thế địa phương về đất đai và lao động. Các vùng này tiếp tục được nhận các khoản đầu tư ưu đãi của Chính phủ và những người nông dân địa phương được tiếp cận Chương trình chuyển giao công nghệ mới (ví dụ như giống mới, nhà kính và phòng chống dịch hại).

Trong 10 năm qua, Chính phủ đã và đang cung cấp tài chính xây dựng hàng nghìn nhà kính với tổng diện tích đạt 350.000 ha. Nhiều nhà kính có cấu trúc 3 mặt bằng bê tông và mái bằng plastic. 850.000 ha khác được che phủ theo kiểu vòm cuốn nhỏ có phủ các tấm nhựa.

Ngày nay, các nhà cung cấp trên cả nước bổ sung nguồn rau quả sản xuất tại các vùng đô thị, do vậy mà rau quả có thể được cung cấp quanh năm. Ví dụ trong mùa lạnh ở Bắc Kinh, rau có thể được cung cấp từ ba vùng sản xuất: (i) vùng trung tây (rau mùa thu), (ii) đồng bằng Bắc Trung Quốc (rau trồng trong nhà kính vào mùa đông và chi phí chuyên chở tới Bắc Kinh thấp), và (iii) miền nam (rau mùa đông).

Chương trình phát triển rau cũng đã giúp hình thành một mạng lưới các thị trường bán buôn, tạo cơ hội để nông dân bán sản phẩm. Số lượng các thị trường bán buôn của Trung Quốc lên tới hơn 4000. Việc phát triển các thị trường này đã và đang khuyến khích nông dân trồng các loại rau quả chất lượng cao, giúp tăng thu nhập cho các vùng nông thôn và cải thiện thu nhập cho nông dân. Kể từ cuối thập kỷ 80, nông dân ở một số vùng được phép trả thuế bằng tiền mặt thay vì bằng ngũ cốc, giảm bớt tính hấp dẫn của việc trồng ngũ cốc.

Các chương trình khác của Chính phủ cũng khuyến khích phát triển ngành rau quả, như thành lập các trang trại điểm tại các vùng sản xuất chính để giới thiệu các giống mới và dịch vụ khuyến nông cho nông dân trong vùng. Chính phủ cũng đẩy mạnh đầu tư phát triển các hệ thống giao thông (ví dụ như các tuyến đường bộ chính, tàu tốc hành và tàu hoả) để chuyên chở hàng hoá, trong đó có rau quả, từ các vùng sản xuất ở miền Nam sang các vùng phía Bắc, giúp tăng cường liên kết vùng và các thị trường. 

3. Triển vọng xuất khẩu

Triển vọng xuất khẩu rau quả của Trung Quốc rất tốt do chi phí sản xuất tương đối thấp, thể hiện qua giá bán buôn thấp. Ví dụ như ở Bắc Kinh, giá bán buôn rau quả chỉ bằng từ 1/10 đến 1/3 mức giá rau quả ở các nước khác. Nhiều công ty tư nhân, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài, đang tận dụng lợi thế chi phí đầu vào thấp của Trung Quốc để tăng sản lượng rau quả và đẩy mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. Tổng lượng xuất khẩu rau tươi của Trung Quốc năm 1999 là 1,3 triệu tấn, tăng 11% so với năm 1998. Xuất khẩu quả tươi và khô năm 1999 là 0,7 triệu tấn, tăng 13% so với năm 1998. Các nước nhập khẩu rau quả chính từ Trung Quốc là Nhật Bản, Hồng Kông, Nga, Hàn Quốc và Singapore.

Trong khi xuất khẩu rau quả của Trung Quốc sẽ có xu hướng tăng mạnh, nhưng có một vài nhân tố hạn chế triển vọng tăng này trong ngắn hạn. Thứ nhất, Trung Quốc hiện đang đưa rất ít giống rau quả mới vào sản xuất đại trà phục vụ xuất khẩu. Thứ hai, công nghiệp chế biến rau quả không sử dụng các tiêu chuẩn phân loại, ví dụ như tiêu chuẩn kích cỡ sản phẩm thống nhất. Thứ ba, các hoạt động marketing còn yếu, như áp dụng công nghệ bao gói hiện đại vẫn chưa phổ biến.

Các hoạt động xúc tiến thương mại còn nhiều yếu kém. ở nhiều nước xuất khẩu thành công, các tổ chức được ngành xuất khẩu tài trợ đã hỗ trợ các nỗ lực thông tin và xúc tiến thương mại. Tuy nhiên, hiện tại ở Trung Quốc, các hoạt động như vậy chỉ được tiến hành một cách hạn chế bởi các nhà xuất khẩu riêng lẻ.

Nói tóm lại, hầu hết các sản phẩm của Trung Quốc ngày nay không đáp ứng tiêu chuẩn để vào các thị trường có hàng rào tiêu chuẩn vệ sinh nghiêm ngặt, và việc nâng cấp để đạt tiêu chuẩn quốc tế sẽ có thể giúp giảm đáng kể lợi thế chi phí thấp khi mua trực tiếp của nông dân. Tuy nhiên, các sản phẩm được trồng và quản lý một cách quy củ thì chất lượng cao và giá thành tính trên đơn vị sản phẩm có thể giảm khi áp dụng công nghệ mới (ví dụ như các giống cây trồng năng suất cao).

Để tăng cường các hoạt động sản xuất và marketing, Chính phủ Trung Quốc hiện đang cho phép các công ty kinh doanh và/hoặc đầu tư nước ngoài liên hệ trực tiếp với nông dân để trồng các loại rau đúng theo yêu cầu của người tiêu dùng, ký hợp đồng thời hạn từ 2-3 năm với nông dân và cung cấp đầu vào cho họ, ví dụ như hạt giống. Chẳng hạn như trong năm 1999, một nhà đầu tư Singapore đã xây dựng một hệ thống nhà kính lớn ở miền tây Thanh Đảo (thuộc tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc) để trồng các loại rau (rau bi-na, rau diếp, dưa hấu và cần tây) để xuất sang Nhật và Singapore. Ông đầu tư vào Trung Quốc vì chính quyền địa phương có những ưu đãi về tài chính cho các nhà đầu tư (ví dụ như được miễn thuế 2 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động) và ông đang có kế hoạch mở rộng và khai thác các ưu thế của hàng xuất khẩu Trung Quốc so với các nước khác ở châu á.

Một công ty của các nhà đầu tư Singapore khác đã trồng 2500 mẫu (167 ha) nho Red Globe ở vườn nho mới lập ở Sơn Đông, theo hợp đồng thuê 15 năm ký với một làng phía bắc Thanh Đảo. Công ty này xuất khẩu nho tươi sang Singapore, Malaysia và các nước khác ở châu á và châu Âu.

Mặc dù tiềm năng sản xuất của Trung Quốc là rất lớn nhưng sự khan hiếm các sản phẩm chất lượng cao để cung cấp cho thị trường nội địa cho thấy rằng khả năng xuất khẩu khối lượng lớn về ngắn hạn là hạn chế. Kết quả là, nhu cầu của các vùng có thu nhập cao trong nước có thể đủ lớn để tiêu dùng hết các sản phẩm chất lượng cao (ví dụ như các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu). Ví dụ, một người trồng lê ở Sơn Đông có thể thấy cầu nội địa đối với các sản phẩm chất lượng cao là lớn và có kế hoạch bán lê của mùa thu hoạch sau sang Thượng Hải và Quảng Đông.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang xâm nhập vào một vài thị trường mà từ trước đến nay sản phẩm Mỹ vẫn chiếm ưu thế. Trung Quốc sản xuất một khối lượng lớn táo Fuji và loại táo này đang có sức cạnh tranh rất lớn trên thị trường Hồng Kông, đẩy bật nhà cung cấp trước đây vẫn chiếm lĩnh thị trường này là Washington State Red Delicious. Trên thị trường Nhật Bản, súp lơ xanh của Mỹ cũng đang vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ của súp lơ Trung Quốc.

Việc cải tiến dần khâu đóng gói sản phẩm sau thu hoạch và mức đầu tư nước ngoài trong tương lai sẽ có ảnh hưởng quyết định tới sức cạnh tranh của rau quả Trung Quốc trên thị trường thế giới. Rau quả Trung Quốc có thể có khả năng cạnh tranh mạnh và Trung Quốc có thể thu lợi lớn từ xuất khẩu nếu nước này cải cách công tác marketing một cách mạnh mẽ và trên diện rộng.
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